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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 – Mục VII ) 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

A  TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY  

1 

Tổng Công ty Cổ 

phần Phát triển Khu 

Công Nghiệp  

       
Cổ đông lớn nắm giữ 

35,99% vốn điều lệ 

2 
Công ty CP Xây 

Dựng Số 2 Đồng Nai 
       

Cổ đông lớn nắm giữ 

nắm giữ 24,43% vốn 

điều lệ 

3 

Công ty Cổ phần Cấu 

kiện Bê tông Nhơn 

Trạch 2 

       
Cổ đông lớn nắm giữ  

23,53% vốn điều lệ 

B  

1 
Trương Viết 

Hoàng Sơn  
      

Bổ nhiệm 

Nhiệm kỳ 

2021-2026 

Người nội bộ    

 Trương Văn Yên        Bố đẻ 

 Trà Thị Gái        Mẹ đẻ 

 Đoàn Vinh        Bố vợ 

 Phan Thị Lệ Chi        Mẹ vợ 

 Đoàn Thùy Nga        Vợ 

 Trương Minh Quân        Con đẻ 

 Trương Anh Quân        Con đẻ 

 
Trương Viết Ngọc 

Hải 
    

 
  Anh trai 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 
Trương Thị Thu 

Giang 
    

 
  Em ruột 

 
Trương Ngọc Thúy 

Ái 
    

 
  Em ruột 

 
Trương Ngọc Thùy 

Dương 
    

 
  Em ruột 

 
Trương Ngọc Anh 

Thư 
    

 
  Em ruột 

 Phạm Thị Hoa        Chị dâu 

 Lê Phước Giang        Em rể 

 Nguyễn Văn Phải        Em rể 

 
Công ty Cổ phần 

Sonadezi An Bình 
    

 

  

ông Trương Viết 

Hoàng Sơn đang là 

Thành viên HĐQT 

của Công ty CP 

Sonadezi An Bình 

 
Công ty BOT 319 

Cường Thuận CTI 
    

 

  

Ông Sơn đang là 

Thành viên HĐQT 

của Công ty BOT 319 

Cường Thuận CTI 

 

Tổng Công ty Cổ 

phần Phát triển Khu 

Công Nghiệp 

       

Ông Sơn đang là Phó 

ban Dự án – Kinh 

doanh và là người đại 

diện vốn góp TCT tại 

Công ty DNC chiếm 

tỷ lệ 15,99%  

 

Công ty Cổ phần 

Sonadezi Khánh 

Hoà 

       

'Ông Sơn đang là 

Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Sonadezi 

Khánh Hoà 

2 Trần Anh Điền       
Nhiệm kỳ 

2021-2026 
Người nội bộ    
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Trần Văn Nuôi        Bố đẻ 

 Trần Thị Hồng        Mẹ đẻ 

 Nguyễn Thị Bản        Mẹ vợ 

 
Nguyễn Thị Đoan 

Hậu 
  

 
    Vợ 

 Trần Anh Khôi        Con ruột 

 Trần Minh Huy        Con ruột 

 
Trần Thị Diễm 

Trang 
       Em ruột 

 Lê Trung Trí        Em rể 

 

Công ty CP Xây 

Dựng Số 2 Đồng 

Nai 

       

Tổ chức có liên quan: 

Ông Trần Anh Điền 

là Tổng gián đốc 

kiêm Chủ tích HĐQT 

CT CP XD Số 2 ĐN  

 

Công ty CP Siêu Thị 

VLXD Thế Giới 

Nhà  

       

Ông Trần Anh Điền 

là Tổng Giám đốc 

Công ty CP Siêu Thị 

VLXD Thế Giới Nhà  

3 Huỳnh Trung Hiếu        

Trúng cử 

Thành viên 

HĐQT ngày 

13/04/2025 

Người nội bộ  

 Lý Phúng        Mẹ ruột 

 Võ Thị An        Mẹ vợ 

 
Võ Thị Diễm 

Phương 
    

 
  Vợ 

 Huỳnh Nhật Trường        Con ruột 

 Huỳnh Thiên Bảo        Con ruột 

 Huỳnh Kim Khánh        Con ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Huỳnh Kim Long        Con ruột 

 Huỳnh Hiền Nhân        Em ruột 

 Trần Thị Mỹ Nương        Em dâu 

 Huỳnh Trí Tín        Em ruột 

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung 
    

 
  Em dâu 

 
Công ty Cổ phần 

DIC - Đồng Tiến  
    

 

  

'Ông Huỳnh Trung 

Hiếu là Tổng Giám 

Đốc, Thành viên 

HĐQT  

 

Công Ty Cổ Phần 

Cấu Kiện Bê Tông 

Nhơn Trạch 2 

    

 

  

'Ông Huỳnh Trung 

Hiếu là Tổng Giám 

Đốc kiêm Chủ tịch 

HĐQT  

4 Trương Cường       
Nhiệm kỳ 

2021-2026 
Người nội bộ    

 
Trương Ngọc Thu 

Thủy 
   

 
   Con đẻ  

 
Trương Ngọc Thủy 

Tiên 
   

 
   Con đẻ  

 Lê Trung Kiên        Con rể  

 Trương Thị Xin        Chị ruột  

 Trương Mạnh Hùng        Anh ruột  

 Trương Thị Dụ        Chị ruột  

 Trương Văn Dũng        Anh ruột 

 Trương Đức Hào        Em ruột  

 Trương Thị Hiền        Em ruột  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Nguyễn Thọ Viết        Anh rể  

 Nguyễn Thị Tuyết        Chị dâu  

 Nguyễn Ngọc Mai        Anh rể  

 Lê Thị Vân        Chị dâu  

 Vũ Thị Dung        Em dâu  

5 Vũ Trọng Dũng       
Nhiệm kỳ 

2021-2026 
Người nội bộ    

 
Nguyễn Trần song 

Thương 
       Vợ 

 
Vũ Nguyễn Tùng 

Doanh 
       Con đẻ 

 
Vũ Nguyễn Đăng 

Doanh 
       Con đẻ 

 Nguyễn Thị Liểu        Mẹ đẻ 

 Vũ Thị Kim Oanh        Chị ruột 

 Vũ Trọng Liệt        Anh ruột 

 Vũ Thị Kim Liên        Chị ruột 

 Vũ Trọng Phương        Anh ruột 

 Vũ Thị Kim Dung        Chị ruột 

 Vũ Thị Dinh        Chị ruột 

 Nguyễn Đức Hoàng         Anh rể 

 Nguyễn Hữu Thành         Anh rể 

 Huỳnh Văn Thắng          Anh rể 

 Hồ Trường Chiến        Anh rể 

 
Dương Thị Ngọc 

Tuyết 
       Chị dâu 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 

Công ty CP Phát 

triển Đô thị Công 

nghiệp số 2 (D2D) 

       

Ông Dũng là Trưởng 

ban kiểm toán nội bộ 

Công ty D2D 

 

Công ty Cổ phần 

BOT 319 Cường 

Thuận CTI 

       

Ông Dũng là thành 

viên BKS Công ty CP 

BOT 319 Cường 

Thuận CTI 

 

Tổng Công ty Cổ 

phần Phát triển Khu 

Công Nghiệp 

       

Ông Dũng là người 

đại diện vốn góp tại 

Công ty DNC chiếm 

tỷ lệ 10%  

 

Công ty CP Đầu tư 

xây dựng QL 91 

Cần Thơ 

       

Ông Dũng là thành 

viên Ban kiểm soát 

Công ty CP ĐT XD 

QL91 Cần Thơ 

6 Trần Anh Dũng      13/04/2025 Miễn nhiễm   

 Lê Văn Lưỡng         Bố Vợ 

 Lê Liên Hồng         Mẹ vợ 

 
Trần Thị Phương 

Dung  
   

 
   Chị gái 

 Trần Anh Kiệt        Anh trai 

 Trần Anh Tuấn        Anh trai 

 Trần Thị Hồng Hạnh         Em gái 

 Trần Hồng Phúc        Em trai 

 Lê Liên Xuân        Vợ 

 Trần Đăng Huy         Con trai 

 Trần Lê Ngọc Minh         Con gái 

 Công ty CP Môi        Ông Trần Anh Dũng  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

trường Sonadezi  là Thành viên HĐQT 

Công ty CP Môi 

trường Sonadezi 

 

Công ty CP XDDD 

Công nghiệp Số 1 

Đồng Nai 

       

Ông Trần Anh Dũng 

là Thành viên HĐQT 

Công ty CP XDDD 

CN số 1 ĐN   

 
Công ty CP Xây 

dựng Đồng Nai 
       

 Ông Trần Anh Dũng 

là Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Xây dựng 

Đồng Nai   

 
Công ty Cổ phần 

Dịch Vụ Sonadezi 
       

Ông Trần Anh Dũng 

là Tổng Giám đốc 

Công ty CP Dịch vụ 

Sonadezi  

7 Nguyễn Tiến Toản      15/01/2025 Miễn nhiệm  

 

 

Nguyễn Thị Xanh

  
       Mẹ ruột 

 Trần Hữu Tá        Bố vợ  

 Võ Thị Minh Thư        Mẹ vợ  

 Trần Thị Vân Trang        Vợ  

 Nguyễn Trần Gia Bảo        Con ruột 

 Nguyễn Huy Hoàng         Con ruột 

 Nguyễn Mạnh Hùng        Anh ruột 

 Nguyễn Thị Hương        Chị ruột  

 Nguyễn Thị Hường        Chị ruột  

 Nguyễn Tiến Dũng        Anh ruột 

 Nguyễn Thu Hà        Chị dâu 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Tạ Kim Nguyên        Anh rể 

 Lê Thị Lan Chung        Chị dâu 

8 
Phạm Thái Hoài 

Hương 
 

 

  

 20/02/2025 Miễn nhiệm 

 

  08/05/2025 
Chấm dứt  

Uỷ quyền 

 Ngô Văn Giang        Chồng 

 Ngô Việt Hoàng        Con đẻ 

 Ngô Việt Hải        Con đẻ 

 Phạm Duy Thái        Bố đẻ 

 
Đào Thị Thanh 

Hương 
       Mẹ đẻ 

 Phạm Duy Thanh        Em ruột 

 Ngô Thanh Bình        Bố chồng 

 Nguyễn Thị Hân        Mẹ chồng 

9 Hồ Thị Minh Tâm       Bổ nhiệm Người nội bộ  

 Hồ Văn Chức        Cha ruột 

 Đặng Khắc Quỳnh        Cha chồng 

 Lê Thị Ngãi        Mẹ chồng 

 Hồ Thị Kim Minh        Chị 

 Hồ Thị Thủy        Chị 

 Hồ Thị Kim Phượng        Chị 

 Nguyễn Văn Tài        Anh rễ 

 Phạm Văn Lang        Anh rễ 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Trần Cương Trực        Anh rễ 

 
 

Đặng Khắc Tường 
       Chồng 

 
 

Đặng Hồ Minh Duy  
       Con đẻ 

 
 

Đặng Hồ Minh Thư 
       Con đẻ 

 

Tổng Công ty Cổ 

phần Phát triển Khu 

Công Nghiệp 

       

Bà Hồ Thị Minh Tâm 

là người đại diện vốn 

góp tại Công ty DNC 

chiếm tỷ lệ 10%  

10 Nguyễn Thị Liên        Bổ nhiệm Người nội bộ  

 Vũ Thị Thùy Mai        Con đẻ 

 Phạm Huy Linh        Con rể 

 Vũ Thị Quỳnh Như        Con đẻ 

 Nguyễn Văn Nguyên        Anh ruột 

 Nguyễn Thị Động        Chị dâu 

 Nguyễn Thị Thơm        Chị ruột 

 Nguyễn Thị Lưu        Chị ruột 

 Nguyễn Văn Quý        Anh rể 

 
Công ty CP Xây 

Dựng Số 2 Đồng Nai 
       

Bà Nguyễn Thị Liên 

là Thành viên HĐQT, 

kế toán trưởng Công 

ty CP XD Số 2 ĐN 

11 Đinh Thị Nhị Uyên        Trúng cử Người nội bộ  

 
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 
       Mẹ ruột 

 Nguyễn Văn Biển        Bố chồng 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Đinh Thị Mơ        Mẹ chồng 

 
Đinh Ngọc Hoàng 

Tú 
    

 
  Anh ruột 

 Vũ Thị Thủy Tiên        Chị dâu 

 
Đinh Ngọc Hoàng 

Vương 
    

 
  Anh ruột 

 
Nguyễn Thị Kim 

Huệ 
    

 
  Chị dâu 

 
Đinh Thị Mộng 

Khuyên 
    

 
  Chị ruột 

 Nguyễn Quốc Thịnh        Chồng 

 
Nguyễn Đinh Bảo 

Châu 
    

 
  Con đẻ 

 
Nguyễn Đinh Như 

Thảo 
    

 
  Con đẻ 

12 Lê Thị Yến      13/04/2025 Miễn nhiệm  

 Nguyễn Thị Chới        Mẹ đẻ  

 Hà Mạnh Uy        Bố chồng 

 Đỗ Thị Quất        Mẹ chồng 

 Hà Văn Tùng        Chồng 

 Hà Quốc Khánh        Con đẻ 

 Hà Yến Nhi        Con đẻ 

 Lê Thị Lừng        Chị ruột 

 Lê Thị Luyến        Chị ruột 

 Lê Văn Việt        Em ruột 

 Lê Văn Thanh        Em ruột 

 Lê Quang Sự        Anh rể 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Lê Quang Quyến        Anh rể 

 Phùng Phượng Tâm        Em dâu 

 Nguyễn Thị Lý        Em dâu 

13 Nguyễn Tú Loan       13/10/2025 Miễn nhiệm  

 Nguyễn Thế Chuyên         bố đẻ 

 Phạm Thị Bình        mẹ đẻ 

 Khuất Minh Dậu        bố chồng 

 Đinh Thị Thẫm        mẹ chồng 

 Khuất Minh Hạnh        chồng 

 Khuất Gia Phúc         Con ruột  

 Khuất Gia An         Con ruột 

 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
       

Chị ruột 

 Nguyễn Thế Phong        Anh rể 

 Nguyễn Tú Linh        Chị ruột 

 Phạm Thế Hùng        Anh rể 

 
Công ty CP Sonadezi 

Giang Điền  
       

là thành viên BKS 

Cty CP Sonadezi 

Giang điền 

14 Lê Thị Hồng        Bổ nhiệm Người nội bộ  

 Lê Thị Ngụ        mẹ ruột 

 Lê Thị Bái        mẹ chồng 

 Lê Hữu Thân        Anh 

 Lê Hữu Trung        Anh 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Lê Thị Thu        Chị 

 Lê Hữu Sơn        Anh 

 Lê Hữu Hà        Anh  

 Vũ Thị Chép        Chị dâu 

 Vũ Thị Nga        Chị dâu 

 
 

Lê Thị Dư 
  

 
 

 
  Chị dâu 

 
 

Nguyễn Thị Kim 

Hoan  

  

 

 

 

  Chị dâu 

 Lê Việt Hùng        Chồng 

 Lê Thị Thu Hiền        Con đẻ 

 Lê Bình Huy        Con đẻ 

15 Hoàng Thị Liên        Bổ nhiệm Người nội bộ  

 Hoàng Đình Luân         Bố đẻ 

 Nguyễn Thị Trình         Mẹ đẻ 

 Nguyễn Đình Hồng         Bố chồng 

 Phạm Thị Lộc         Mẹ chồng 

 Nguyễn Đình Oai         Chồng 

 
Nguyễn Hoàng Thảo 

Linh  
       Con đẻ 

 
Nguyễn Đình Hoàng 

Phúc 
  

 
    Con đẻ 

 
Nguyễn Hoàng Thảo 

Vy  
  

 
    Con đẻ 

 Hoàng Đinh Long        Anh trai  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  
Địa chỉ   

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

 Hoàng Đình Lương         Em trai 

 Nguyễn Thị Nguyệt        Chị dâu 

 Phạm Thị Nguyệt        Em dâu 
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PHỤ LỤC 2 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 

LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 – Mục VII) 

Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết/Quyết định 

của ĐHĐCĐ/HĐQT … 

thông qua (nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 

dịch 
Ghi chú 

1 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Đồng 

Nai 

Tổ chức có liên quan của 

người nội bộ Ông Trần Anh 

Dũng (Ông Dũng đã miễn 

nhiệm từ 13/04/2025) 

3600510590 

09 Huỳnh Văn Nghệ, 

P. Bửu Long, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Hợp đồng bán Gạch Tuynel Long 

Thành   

Giá trị giao dịch: 487.553.000.đồng    

Bán hàng 

2 
Công ty CP Môi 

trường Sonadezi  

Tổ chức có Liên quan của 

cổ đông lớn - Tổng Công ty 

CP Phát triển KCN và người 

nội bộ ông Trần Anh Dũng 

(Ông Dũng đã miễn nhiệm 

từ 13/04/2025) 

Số: 3600274914 

Ngày cấp: 

07/08/2015 

Nơi cấp: Sở KH và 

ĐT Đồng Nai 

12 Huỳnh Văn Nghệ, 

Bưu Long, TP Biên 

Hòa, T. Đồng Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Hợp đồng thu gom 

 rác thải 

Giá trị giao dịch: 10.781.672 đồng  

Mua hàng  

3 
Công ty CP Cấp 

Nước Đồng Nai  

Tổ chức có Liên quan của 

cổ đông lớn – Tổng Công ty 

CP Phát triển KCN 

Số: 3600259296 

Ngày cấp: 

11/5/2021 

Nơi cấp: Sở KH và 

ĐT Đồng Nai 

48 Cách mạng tháng 

Tám, P. Quyết Thắng, 

TP Biên Hòa, T. Đồng 

Nai  

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

HĐ nước sinh hoạt 

Giá trị giao dịch: 84.339.850 đồng.   
Mua hàng  

7 

Công ty Cổ phần 

Cấu kiện Bê Tông 

Nhơn Trạch 2 

Là cổ đông lớn của Công ty   

và là tổ chức có liên quan 

của người nội bộ ông Huỳnh 

Trung Hiếu  

Số:3600810322 

Ngày cấp: 

04/05/2023 

Nơi cấp: Sở KH và 

ĐT Đồng Nai  

Số 1, KCN Nhơn 

Trạch 2, đường 25B, 

Thị Trấn Hiệp Phước, 

Nhơn trạch, Đồng Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết số: 79/NQ-

HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Nghị quyết số: 100/NQ-

HĐQT-DNC 

ngày 23/06/2025 

- Thuê tài sản: Giá trị giao dịch 

2.000.000.000 đồng. 

- Thu hộ điện, nước: 436.714.616 

đồng 

Cho thuê 

- Thanh lý tài sản: Giá trị giao dịch 

127.769.360 đồng 

Thanh lý 

tài sản 

- Mua hàng: giá trị giao dịch 

2.640.000 đồng. 
Mua hàng 

5 

Công ty CP Siêu 

Thị Vật liệu Xây 

dựng Thế Giới Nhà  

Ông Trần Anh Điền thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

DND đang là Tổng Giám 

đốc Công ty CP Siêu Thị 

VLXD Thế Giới Nhà  

Số:3603497972 

Ngày cấp: 

16/01/2023 

Nơi cấp: Sở KH và 

ĐT TP.HCM 

46-48 Nguyễn Cơ 

Thạch, Phường An 

Lợi Đông, TP Thủ 

Đức, TP.HCM 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 93/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 28/04/2025 

Mua bán hàng hoá  

Giá trị giao dịch: 

13.257.650.812.đồng  

Mua, bán 

hàng hoá 



15 
 

Phụ lục 3 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 

NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY  

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 – Mục VII) 

Stt Tên tổ chức/ cá nhân 
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của ĐHĐCĐ/HĐQT 

… thông qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Đồng Nai 

 Ông Trần Anh Dũng , Tổng 

Giám đốc DND đang là Chủ 

tịch HĐQT Công ty CP Xây 

dựng Đồng Nai  

(Ông Dũng đã miễn nhiệm từ 

13/04/2025) 

3600510590 

09 Huỳnh Văn Nghệ, P. 

Bửu Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Hợp đồng bán Gạch Tuynel 

Long Thành   

Giá trị giao dịch: 

487.553.000.đồng    

Bán 

hàng 

2 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Sonadezi (SZE) 

Ông Trần Anh Dũng thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

DND đang là thành viên 

HĐQT SZE 

(Ông Dũng đã miễn nhiệm từ 

13/04/2025) 

3600274914 

12 Huỳnh Văn Nghệ, Bưu 

Long, TP Biên Hòa, T. 

Đồng Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Hợp đồng thu gom 

 rác thải 

Giá trị giao dịch: 

10.781.672 đồng 

Mua 

hàng  

3 

Công ty CP Siêu Thị 

Vật liệu Xây dựng 

Thế Giới Nhà  

Ông Trần Anh Điền thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc DND 

đang là Tổng Giám đốc Công 

ty CP Siêu Thị VLXD Thế 

Giới Nhà  

Số:3603497972 

Ngày cấp: 

16/01/2023 

Nơi cấp: Sở KH 

và ĐT TP.HCM 

46-48 Nguyễn Cơ Thạch, 

Phường An Lợi Đông, TP 

Thủ Đức, TP.HCM 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 93/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 28/04/2025 

Mua bán hàng hoá  

Giá trị giao dịch: 

13.257.650.812.đồng 

Mua, 

bán 

hàng 

hoá 

4 

Công ty Cổ phần Cấu 

kiện Bê Tông Nhơn 

Trạch 2 

Là cổ đông lớn của Công ty   

và là tổ chúc có liên quan của 

người nội bộ ông Huỳnh Trung 

Hiếu  

Số:3600810322 

Ngày cấp: 

04/05/2023 

Nơi cấp: Sở KH 

và ĐT Đồng Nai  

Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, 

đường 25B, Thị Trấn Hiệp 

Phước, Nhơn trạch, Đồng 

Nai 

Năm 2025 

Nghị quyết 

số: 79/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 24/12/2024 

Nghị quyết 

số: 100/NQ-HĐQT-DNC 

ngày 23/06/2025 

- Thuê tài sản: Giá trị giao 

dịch 2.000.000.000 đồng. 

- Thu hộ điện, nước: 

436.714.616 đồng 

Cho 

thuê 

- Thanh lý tài sản: Giá trị 

giao dịch 127.769.360 đồng 

Thanh 

lý tài 

sản 

- Mua hàng: giá trị giao 

dịch 2.640.000 đồng. 

Mua 

hàng 
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Phụ lục 4 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 – Mục VIII) 

Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

1 Trương Viết Hoàng Sơn  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Trương Văn Yên     0 0%  

 Trà Thị Gái     0 0%  

 Đoàn Vinh     0 0%  

 Phan Thị Lệ Chi     0 0%  

 Đoàn Thùy Nga     0 0%  

 Trương Minh Quân     0 0%  

 Trương Anh Quân     0 0%  

 Trương Viết Ngọc Hải     0 0%  

 Trương Thị Thu Giang     0 0%  

 Trương Ngọc Thúy Ái     0 0%  

 Trương Ngọc Thùy Dương     0 0%  

 Trương Ngọc Anh Thư     0 0%  

 Phạm Thị Hoa     0 0%  

 Lê Phước Giang     0 0%  

 Nguyễn Văn Phải     0 0%  

 Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình     0 0%  

 Công ty BOT 319 Cường Thuận CTI     0 0%  

 Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp     4.619.340 35,99%  

 Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà     0 0%  

2 Trần Anh Điền Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Trần Văn Nuôi     0 0%  

 Trần Thị Hồng     0 0%  

 Nguyễn Thị Bản     0 0%  

 Nguyễn Thị Đoan Hậu     0 0%  

 Trần Anh Khôi     0 0%  

 Trần Minh Huy     0 0%  

 Trần Thị Diễm Trang     0 0%  

 Lê Trung Trí     0 0%  

 Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai     3.134.737  24,43%  

 Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà      0 0%  

3 Huỳnh Trung Hiếu  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Lý Phúng     0 0%  

 Võ Thị An     0 0%  

 Võ Thị Diễm Phương     0 0%  

 Huỳnh Nhật Trường     0 0%  

 Huỳnh Thiên Bảo     0 0%  

 Huỳnh Kim Khánh     0 0%  

 Huỳnh Kim Long     0 0%  

 Huỳnh Hiền Nhân     0 0%  

 Trần Thị Mỹ Nương     0 0%  

 Huỳnh Trí Tín     0 0%  

 Nguyễn Thị Ngọc Nhung     0 0%  

 Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến      0 0%  

 
Công Ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 

2 
    3.020.000 

23,53% 
 

4 Trương Cường Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 18.600 0,15%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Trương Ngọc Thu Thủy     0 0%  

 Trương Ngọc Thu Thủy     0 0%  

 Trương Ngọc Thủy Tiên     0 0%  

 Lê Trung Kiên     0 0%  

 Trương Thị Xin     0 0%  

 Trương Mạnh Hùng     0 0%  

 Trương Thị Dụ     0 0%  

 Trương Văn Dũng     0 0%  

 Trương Đức Hào     0 0%  

 Trương Thị Hiền     0 0%  

 Nguyễn Thọ Viết     0 0%  

 Nguyễn Thị Tuyết     0 0%  

 Nguyễn Ngọc Mai     0 0%  

 Lê Thị Vân     0 0%  

 Vũ Thị Dung     0 0%  

5 Vũ Trọng Dũng Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Nguyễn Trần song Thương     0 0%  

 Vũ Nguyễn Tùng Doanh     0 0%  

 Vũ Nguyễn Đăng Doanh     0 0%  

 Nguyễn Thị Liểu     0 0%  

 Vũ Thị Kim Oanh     0 0%  

 Vũ Trọng Liệt     0 0%  

 Vũ Thị Kim Liên     0 0%  

 Vũ Trọng Phương     0 0%  

 Vũ Thị Kim Dung     0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Vũ Thị Dinh     0 0%  

 Nguyễn Đức Hoàng      0 0%  

 Nguyễn Hữu Thành      0 0%  

 Huỳnh Văn Thắng       0 0%  

 Hồ Trường Chiến     0 0%  

 Dương Thị Ngọc Tuyết     0 0%  

 
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 

(D2D) 
    0 0%  

 Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI     0 0%  

 
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công 

Nghiệp 
    4.619.340 35,99%  

 Công ty CP Đầu tư xây dựng QL 91 Cần Thơ     0 0%  

6 Trần Anh Dũng Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Lê Văn Lưỡng      0 0%  

 Lê Liên Hồng      0 0%  

 Trần Thị Phương Dung      0 0%  

 Trần Anh Kiệt     0 0%  

 Trần Anh Tuấn     0 0%  

 Trần Thị Hồng Hạnh      0 0%  

 Trần Hồng Phúc     0 0%  

 Lê Liên Xuân     0 0%  

 Trần Đăng Huy      0 0%  

 Trần Lê Ngọc Minh      0 0%  

 Công ty CP Môi trường Sonadezi      0 0%  

 Công ty CP XDDD Công nghiệp Số 1 Đồng Nai     0 0%  

 Công ty CP Xây dựng Đồng Nai     0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi     0 0%  

7 Nguyễn Tiến Toản Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 2.000 0,01%  

 Nguyễn Mạnh Hùng     0 0%  

 Nguyễn Thị Xanh      0 0%  

 Trần Hữu Tá     0 0%  

 Võ Thị Minh Thư     0 0%  

 Trần Thị Vân Trang     0 0%  

 Nguyễn Trần Gia Bảo     0 0%  

 Nguyễn Huy Hoàng      0 0%  

 Nguyễn Mạnh Hùng     0 0%  

 Nguyễn Thị Hương     0 0%  

 Nguyễn Thị Hường     0 0%  

 Nguyễn Tiến Dũng     0 0%  

 Nguyễn Thu Hà     0 0%  

 Tạ Kim Nguyên     0 0%  

 Lê Thị Lan Chung     0 0%  

8 Phạm Thái Hoài Hương Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 3.000 0,02%  

 Ngô Văn Giang     0 0%  

 Ngô Việt Hoàng     0 0%  

 Ngô Việt Hải     0 0%  

 Phạm Duy Thái     0 0%  

 Đào Thị Thanh Hương     0 0%  

 Phạm Duy Thanh     0 0%  

 Ngô Thanh Bình     0 0%  

 Nguyễn Thị Hân     0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

9 Hồ Thị Minh Tâm Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Hồ Văn Chức     0 0%  

 Đặng Khắc Quỳnh     0 0%  

 Lê Thị Ngãi     0 0%  

 Hồ Thị Kim Minh     0 0%  

 Hồ Thị Thủy     0 0%  

 Hồ Thị Kim Phượng     0 0%  

 Nguyễn Văn Tài     0 0%  

 Phạm Văn Lang     0 0%  

 Trần Cương Trực     0 0%  

 Đặng Khắc Tường     0 0%  

 Đặng Hồ Minh Duy      0 0%  

 Đặng Hồ Minh Thư     0 0%  

 
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công 

Nghiệp 
    4.619.340 35,99%  

10 Nguyễn Thị Liên  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Vũ Thị Thùy Mai     0 0%  

 Phạm Huy Linh     0 0%  

 Vũ Thị Quỳnh Như     0 0%  

 Nguyễn Văn Nguyên     0 0%  

 Nguyễn Thị Động     0 0%  

 Nguyễn Thị Thơm     0 0%  

 Nguyễn Thị Lưu     0 0%  

 Nguyễn Văn Quý     0 0%  

 Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai     3.134.737  24,43%  

11 Đinh Thị Nhị Uyên  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Nguyễn Thị Mỹ Dung     0 0%  

 Nguyễn Văn Biển     0 0%  

 Đinh Thị Mơ     0 0%  

 Đinh Ngọc Hoàng Tú     0 0%  

 Vũ Thị Thủy Tiên     0 0%  

 Đinh Ngọc Hoàng Vương     0 0%  

 Nguyễn Thị Kim Huệ     0 0%  

 Đinh Thị Mộng Khuyên     0 0%  

 Nguyễn Quốc Thịnh     0 0%  

 Nguyễn Đinh Bảo Châu     0 0%  

 Nguyễn Đinh Như Thảo     0 0%  

12 Lê Thị Yến Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1  0 0%  

 Nguyễn Thị Chới     0 0%  

 Hà Mạnh Uy     0 0%  

 Đỗ Thị Quất     0 0%  

 Hà Văn Tùng     0 0%  

 Hà Quốc Khánh     0 0%  

 Hà Yến Nhi     0 0%  

 Lê Thị Lừng     0 0%  

 Lê Thị Luyến     0 0%  

 Lê Văn Việt     0 0%  

 Lê Văn Thanh     0 0%  

 Lê Quang Sự     0 0%  

 Lê Quang Quyến     0 0%  

 Phùng Phượng Tâm     0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
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liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Nguyễn Thị Lý     0 0%  

13 Nguyễn Tú Loan  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Nguyễn Thế Chuyên      0 0%  

 Phạm Thị Bình     0 0%  

 Khuất Minh Dậu     0 0%  

 Đinh Thị Thẫm     0 0%  

 Khuất Minh Hạnh     0 0%  

 Khuất Gia Phúc      0 0%  

 Khuất Gia An      0 0%  

 Nguyễn Thị Vân Anh     0 0%  

 Nguyễn Thế Phong     0 0%  

 Nguyễn Tú Linh     0 0%  

 Phạm Thế Hùng     0 0%  

 Công ty CP Sonadezi Giang Điền      0 0%  

14 Lê Thị Hồng  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Lê Thị Ngụ     0 0%  

 Lê Thị Bái     0 0%  

 Lê Hữu Thân     0 0%  

 Lê Hữu Trung     0 0%  

 Lê Thị Thu     0 0%  

 Lê Hữu Sơn     0 0%  

 Lê Hữu Hà     0 0%  

 Vũ Thị Chép     0 0%  

 Vũ Thị Nga     0 0%  

 Lê Thị Dư     0 0%  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

 Nguyễn Thị Kim Hoan      0 0%  

 Lê Việt Hùng     0 0%  

 Lê Thị Thu Hiền     0 0%  

 Lê Bình Huy     0 0%  

15 Hoàng Thị Liên  Thông tin đã cập nhật ở Phụ lục 1 0 0%  

 Hoàng Đình Luân      0 0%  

 Nguyễn Thị Trình      0 0%  

 Nguyễn Đình Hồng      0 0%  

 Phạm Thị Lộc      0 0%  

 Nguyễn Đình Oai      0 0%  

 Nguyễn Hoàng Thảo Linh      0 0%  

 Nguyễn Đình Hoàng Phúc     0 0%  

 Nguyễn Hoàng Thảo Vy      0 0%  

 Hoàng Đinh Long     0 0%  

 Hoàng Đình Lương      0 0%  

 Nguyễn Thị Nguyệt     0 0%  

 Phạm Thị Nguyệt     0 0%  
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